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1 Luật Kinh tế 1354060006 Nguyễn Như        Ái 200195 2013 ĐH 8.91 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

2 Luật Kinh tế 1354060111 Nguyễn Thị Kiều   My     220195 2013 ĐH 8.82 88 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

3 Luật Kinh tế 1354060147 Đinh Thị Hồng     Sa     230995 2013 ĐH 8.69 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

4 Luật Kinh tế 1354060055 Ngô Quỳnh         Giao   231295 2013 ĐH 8.64 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

5 Luật Kinh tế 1354062290 Phạm Văn          Vinh   010395 2013 ĐH 8.64 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

6 Luật Kinh tế 1354060125 Nguyễn Cao        Nguyên 080595 2013 ĐH 8.55 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

7 Luật Kinh tế 1354060058 Nguyễn Thị Ngọc   Hạnh   130295 2013 ĐH 8.31 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

8 Luật Kinh tế 1354062274 Nguyễn Thị Thu    Thảo   201095 2013 ĐH 8.23 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

9 Luật Kinh tế 1354060172 Trương Thị Thu    Thủy   040195 2013 ĐH 8.18 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

10 Luật Kinh tế 1354060102 Mai Thanh         Lợi    040494 2013 ĐH 8.15 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

11 Luật Kinh tế 1354060168 Trần Thị Thu      Thùy   161095 2013 ĐH 8.09 88 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

12 Luật Kinh tế 1354060100 Trịnh Văn         Long   040394 2013 ĐH 8.09 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

13 Luật Kinh tế 1354060132 Nguyễn Thị Hồng   Nhung  200595 2013 ĐH 8.09 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

Đơn vị: Khoa Luật

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCHCH HỌC TẬP

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017

(Ban hành kèm theo quyết định:           /QĐ-ĐHM, ngày    tháng      năm          )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU 2

Trang 1



STT Khoá/Ngành Mã SV Họ lót Tên
Ngày 

sinh

Khóa 

học

Bậc

 ĐT

Điểm 

TB

Điểm 

RL

Xếp loại 

HB 

KKHT

Tổng

 HP

Tỉ lệ 

%

Số tiền HB 

KKHT

14 Luật Kinh tế 1354062291 Lê Gia            Vĩnh   221195 2013 ĐH 8.09 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

15 Luật Kinh tế 1354060048 Võ Thành          Đạt    131095 2013 ĐH 8.08 85 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

16 Luật Kinh tế 1354060192 Lâm Thanh         Trúc   160195 2013 ĐH 8.00 80 Giỏi 2,750,000 110%         3,025,000 

18 Luật Kinh tế 1354060067 Trần Văn          Hiếu   101294 2013 ĐH 8.09 69 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

19 Luật Kinh tế 1354060118 Nguyễn Thị Kim    Ngân   061295 2013 ĐH 8.00 79 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

20 Luật Kinh tế 1354060077 Trần Thị Ngọc     Huyền  101295 2013 ĐH 8.00 74 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

21 Luật Kinh tế 1354060005 Vũ Đào Trâm       Anh    191295 2013 ĐH 7.91 100 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

22 Luật Kinh tế 1354060080 Nguyễn Thị Diễm   Hương  280295 2013 ĐH 7.85 80 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

23 Luật Kinh tế 1354060203 Nguyễn Thị        Vân    030695 2013 ĐH 7.82 88 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

24 Luật Kinh tế 1354060134 Lê Kiều           Oanh   240395 2013 ĐH 7.82 85 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

25 Luật Kinh tế 1354060088 Nguyễn Viết       Lãm    290595 2013 ĐH 7.82 76 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

26 Luật Kinh tế 1354060007 Nguyễn Thị Mỹ     ái     141195 2013 ĐH 7.77 80 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

27 Luật Kinh tế 1354060029 Huỳnh Văn         Chương 160895 2013 ĐH 7.77 80 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

28 Luật Kinh tế 1354060039 Phùng Lệ          Dinh   040195 2013 ĐH 7.77 80 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

29 Luật Kinh tế 1354060129 Nguyễn Văn        Nhân   181294 2013 ĐH 7.77 80 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

30 Luật Kinh tế 1354062276 Nguyễn Thị Thu    Thùy   080795 2013 ĐH 7.77 80 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

31 Luật Kinh tế 1354060033 Trần Minh         Cường  200894 2013 ĐH 7.73 85 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

32 Luật Kinh tế 1354060149 Nguyễn Hoàng      Sang   291194 2013 ĐH 7.73 80 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

33 Luật Kinh tế 1354060036 Phạm Thị          Diễm   031195 2013 ĐH 7.69 88 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

34 Luật Kinh tế 1354062216 Bạch Diệu         Ái 020595 2013 ĐH 7.64 88 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 
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35 Luật Kinh tế 1354062225 Liêu Thùy         Dương  290595 2013 ĐH 7.64 85 Khá 2,750,000 100%         2,750,000 

Khóa 2014

30 Luật Kinh tế 1454060249 Nguyễn Thị Thu    Thanh  130596 2014 ĐH 8.54 86 Giỏi 3,250,000 110%         3,575,000 

31 Luật Kinh tế 1454060002 Đặng Ngọc Quỳnh   Anh    10296 2014 ĐH 8.23 80 Giỏi 3,250,000 110%         3,575,000 

32 Luật Kinh tế 1454060229 Bùi Thị Kim       Quyên  91096 2014 ĐH 8.08 80 Giỏi 3,250,000 110%         3,575,000 

33 Luật Kinh tế 1454060034 Tô Thị Ngọc       Dung   130196 2014 ĐH 7.92 90 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

34 Luật Kinh tế 1454060238 Mai Thị Bích      Sang   201196 2014 ĐH 7.92 80 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

35 Luật Kinh tế 1454060228 Đặng Kim          Phượng 240796 2014 ĐH 7.77 88 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

36 Luật Kinh tế 1454060268 Nguyễn Thị Mộng   Thơ    171096 2014 ĐH 7.62 85 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

37 Luật Kinh tế 1454060279 Lê Trần Bích      Thủy   301196 2014 ĐH 7.54 88 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

38 Luật Kinh tế 1454060340 Lê Quang Hoàng    Tùng   240296 2014 ĐH 7.46 86 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

39 Luật Kinh tế 1454060041 Lâm Thị Mỹ        Duyên  151096 2014 ĐH 7.46 80 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

40 Luật Kinh tế 1454060255 Lê Thị Phương     Thảo   191196 2014 ĐH 7.38 86 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

41 Luật Kinh tế 1454060141 Hoàng Thị         Lan    250696 2014 ĐH 7.38 80 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

42 Luật Kinh tế 1454060287 Nguyễn Thị Vân    Tiên   101296 2014 ĐH 7.38 80 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

43 Luật Kinh tế 1454060128 Phạm Thị Xuân     Hương  251196 2014 ĐH 7.31 85 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

44 Luật Kinh tế 1454060269 Nguyễn Thị Cẩm    Thu    280796 2014 ĐH 7.31 80 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

45 Luật Kinh tế 1454060214 Nguyễn Văn        Niêm   191196 2014 ĐH 7.31 74 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

46 Luật Kinh tế 1454060236 Nguyễn Thị Diệu   Quỳnh  100196 2014 ĐH 7.23 95 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

47 Luật Kinh tế 1454060289 Trần Thị Thủy     Tiên   191296 2014 ĐH 7.23 88 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 
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48 Luật Kinh tế 1454060061 Trần              Định   250296 2014 ĐH 7.15 94 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

49 Luật Kinh tế 1454060351 Đỗ Nguyễn Tường   Vi     250996 2014 ĐH 7.15 86 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

50 Luật Kinh tế 1454060013 Phan Chí          Bảo    241096 2014 ĐH 7.15 85 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

51 Luật Kinh tế 1454060058 Lâm Chí           Định   101196 2014 ĐH 7.08 80 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

52 Luật Kinh tế 1454060304 Thành Diệu        Trang  220296 2014 ĐH 7.08 80 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

53 Luật Kinh tế 1454060333 Nguyễn Thị Bích   Tuyền  50496 2014 ĐH 7 95 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

54 Luật Kinh tế 1454060096 Nguyễn ánh        Hiền   110296 2014 ĐH 7 88 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

55 Luật Kinh tế 1454060107 Phạm Cẩm          Hòa    120496 2014 ĐH 7 87 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

56 Luật Kinh tế 1454060364 Nguyễn Trương ThảoXuyên  310895 2014 ĐH 7 84 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

57 Luật Kinh tế 1454060090 Trần Thị Thu      Hằng   11196 2014 ĐH 7 80 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

58 Luật Kinh tế 1454060314 Võ Thị            Triều  210496 2014 ĐH 7 80 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

59 Luật Kinh tế 1454060371 Phạm Thị Nguyễn   Yến    80296 2014 ĐH 7 80 Khá 3,250,000 100%         3,250,000 

Khóa 2015

60 Luật học 1554060193 Bùi Phương        Nhật   180793 2015 ĐH 8.15 80 Giỏi 4,675,000     70%         3,272,500 

61 Luật học 1554060306 Nguyễn Thị Tuyết  Trinh  140797 2015 ĐH 7.69 80 Khá 4,675,000     50%         2,337,500 

62 Luật học 1554060214 Bùi Thị Huệ       Phương 170796 2015 ĐH 7.54 80 Khá 4,675,000     50%         2,337,500 

63 Luật học 1554060096 Nguyễn Thị Bích   Hoa    20697 2015 ĐH 7.46 80 Khá 4,675,000     50%         2,337,500 

64 Luật học 1554060329 Đỗ Đức            Vinh   190292 2015 ĐH 7.46 80 Khá 4,675,000     50%         2,337,500 

65 Luật học 1554060119 Nguyễn Trung      Hưng   100693 2015 ĐH 7.15 90 Khá 4,675,000     50%         2,337,500 

66 Luật học 1554060212 Nguyễn Hoàng      Phúc   160797 2015 ĐH 7.08 80 Khá 4,675,000     50%         2,337,500 
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67 Luật học 1554060043 Phạm Thị Thùy     Dung   300496 2015 ĐH 7.08 100 Khá 4,675,000     50%         2,337,500 

68 Luật học 1554060099 Nguyễn Đức Nhật   Hoàng  261196 2015 ĐH 7 80 Khá 4,675,000     50%         2,337,500 

69 Luật học 1554060234 Lê My             Sôn   60597 2015 ĐH 7 80 Khá 4,675,000     50%         2,337,500 

70 Luật Kinh tế 1554060205 Trần Thị          Nương  280797 2015 ĐH 7.88 80 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

71 Luật Kinh tế 1554060320 Lê Trúc           Uyên   161196 2015 ĐH 7.63 85 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

72 Luật Kinh tế 1554060265 Đào Thị Thanh     Thủy   110697 2015 ĐH 7.63 84 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

73 Luật Kinh tế 1554060204 Nguyễn Thị Thảo   Như    170697 2015 ĐH 7.63 80 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

74 Luật Kinh tế 1554060007 Đỗ Thị Kim        Anh    180496 2015 ĐH 7.63 76 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

75 Luật Kinh tế 1554060040 Võ Thị Thúy       Diễm   280196 2015 ĐH 7.63 76 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

76 Luật Kinh tế 1554060113 Trần Thị Mỹ       Huyền  60197 2015 ĐH 7.63 76 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

77 Luật Kinh tế 1554060101 Doãn Thị          Hồng   250997 2015 ĐH 7.5 94 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

78 Luật Kinh tế 1554060255 Trần Thị Oanh     Thi    180196 2015 ĐH 7.38 84 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

79 Luật Kinh tế 1554060069 Lê Thị Ngọc       Điệp   240897 2015 ĐH 7.25 80 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

80 Luật Kinh tế 1554060128 Đặng Công         Hữu    220997 2015 ĐH 7.25 80 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

81 Luật Kinh tế 1554060150 Nguyễn Ngọc       Luân   110697 2015 ĐH 7.25 80 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

82 Luật Kinh tế 1554060322 Lê Thị Mỹ         Vân    100597 2015 ĐH 7.25 76 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

83 Luật Kinh tế 1554060055 Nguyễn Văn        Dũng   11196 2015 ĐH 7.13 80 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

84 Luật Kinh tế 1554060187 Hồ Chí            Nguyện 300697 2015 ĐH 7.13 80 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

85 Luật Kinh tế 1554060054 Trần Thị Cẩm      Duyên  21297 2015 ĐH 7.13 76 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

86 Luật Kinh tế 1554060140 Lê Võ Kiều        Linh   190497 2015 ĐH 7.13 75 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 
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87 Luật Kinh tế 1554060288 Trần Thị Thu      Trang  101297 2015 ĐH 7 92 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

88 Luật Kinh tế 1554060286 Phan Thị Quỳnh    Trang  200397 2015 ĐH 7 80 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

89 Luật Kinh tế 1554060254 Đào Văn           Thắng  150397 2015 ĐH 7 76 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

90 Luật Kinh tế 1554060297 Đỗ Hoàng Bảo      Trân   110397 2015 ĐH 7 76 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

91 Luật Kinh tế 1554060048 Phạm              Duy    120896 2015 ĐH 7 75 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

92 Luật Kinh tế 1554060217 Trần Thị Kim      Phượng 10196 2015 ĐH 7 75 Khá 2,855,000 50%         1,427,500 

Khóa 2016

93 Luật học 1654070181 Nguyễn Chi        Nương  180898 2016 ĐH 3.78 80 Giỏi 4,380,000 70%         3,066,000 

94 Luật học 1654070176 Nguyễn Thị Hồng   Nhung  211198 2016 ĐH 3.39 81 Giỏi 4,380,000 70%         3,066,000 

95 Luật học 1654070012 Hồ                Bảo    021197 2016 ĐH 3.56 77 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

96 Luật học 1654070021 Mai Văn           Chúng  020498 2016 ĐH 3.56 77 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

97 Luật học 1654070173 Nguyễn Võ Xuân    Nhị    070598 2016 ĐH 3.44 77 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

98 Luật học 1654070286 Trần Minh         Trọng  291098 2016 ĐH 3.33 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

99 Luật học 1654070117 Nguyễn Thị Cẩm    Hường  240896 2016 ĐH 3.28 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

100 Luật học 1654070050 Nguyễn Thành      Đạt    160297 2016 ĐH 3.22 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

101 Luật học 1654070198 Đỗ Đăng           Quang  201098 2016 ĐH 3.22 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

102 Luật học 1654070270 Nguyễn Ngọc       Trâm   300497 2016 ĐH 3.22 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

103 Luật học 1654070060 Nguyễn Tôn Hương  Giang  010496 2016 ĐH 3.17 80 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

104 Luật học 1654070326 Phạm Minh Gia     ý      190998 2016 ĐH 3.17 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

105 Luật học 1654070061 Vũ Hoàng          Giang  160898 2016 ĐH 3.17 70 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 
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106 Luật học 1654070151 Nguyễn Thụy Hoàng Mỹ     260698 2016 ĐH 3.17 66 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

107 Luật học 1654070073 Đặng Thị          Hào    240898 2016 ĐH 3.11 80 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

108 Luật học 1654070046 Nguyễn Minh       Dương  220798 2016 ĐH 3.11 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

109 Luật học 1654070231 Trương Nhật Anh   Thi    110898 2016 ĐH 3.11 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

110 Luật học 1654070230 Quảng Thị Hoài    Thi    100598 2016 ĐH 3.00 94 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

111 Luật học 1654070308 Nguyễn Thị Thu    Vân    201095 2016 ĐH 3.00 66 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

112 Luật học 1654070087 Đinh Minh         Hiếu   210398 2016 ĐH 2.94 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

113 Luật học 1654070102 Nguyễn Thị Bích   Hồng   190798 2016 ĐH 2.94 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

114 Luật học 1654070108 Trần Thị Thu      Huyền  030298 2016 ĐH 2.89 90 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

115 Luật học 1654070070 Trần Thị          Hà     100897 2016 ĐH 2.89 80 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

116 Luật học 1654070001 Nguyễn Quảng      An     170898 2016 ĐH 2.89 71 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

117 Luật học 1654070193 Nguyễn Thị Mỹ     Phương 101097 2016 ĐH 2.83 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

118 Luật học 1654070034 Ngô Quang         Duy    060698 2016 ĐH 2.78 82 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

119 Luật học 1654070155 Đào Bích          Ngọc   060498 2016 ĐH 2.78 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

120 Luật học 1654070303 Trần Lạc Phương   Uyên   040798 2016 ĐH 2.78 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

121 Luật học 1654070140 Trần Thị Mỹ       Linh   221098 2016 ĐH 2.78 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

122 Luật học 1654070252 Nguyễn Thị Thủy   Tiên   050498 2016 ĐH 2.78 66 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

123 Luật học 1654070131 Sơn Thị           Lài    130498 2016 ĐH 2.72 85 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

124 Luật học 1654070063 Tô Thị Huỳnh      Giao   280398 2016 ĐH 2.72 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

125 Luật học 1654070175 Lê Thị Hồng       Nhung  201198 2016 ĐH 2.72 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 
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126 Luật học 1654070279 Nguyễn Thị Ngọc   Trinh  020398 2016 ĐH 2.72 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

127 Luật học 1654070130 Nguyễn Thị Kim    Lan    210298 2016 ĐH 2.67 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

128 Luật học 1654070265 Trần Thị Thảo     Trang  130798 2016 ĐH 2.67 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

129 Luật học 1654070278 Nguyễn Thị Kim    Trinh  100798 2016 ĐH 2.67 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

130 Luật học 1654070232 Lê Đình           Thiên  111298 2016 ĐH 2.61 65 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

131 Luật học 1654070071 Trần Thị Bích     Hà     270898 2016 ĐH 2.56 80 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

132 Luật học 1654070229 Nguyễn Thị Anh    Thi    040997 2016 ĐH 2.56 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

133 Luật học 1654070241 Nguyễn Thị Thanh  Thủy   071297 2016 ĐH 2.56 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

134 Luật học 1654070197 Trần Thị Hồng     Phượng 280998 2016 ĐH 2.50 82 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

135 Luật Kinh tế 1654060037 Phan Chí          Cường  150398 2016 ĐH 3.67 87 Giỏi 4,380,000 70%         3,066,000 

136 Luật Kinh tế 1654060096 Nguyễn Thúy       Hằng   130298 2016 ĐH 3.33 86 Giỏi 4,380,000 70%         3,066,000 

137 Luật Kinh tế 1654060339 Trương Hồng       Thịnh  230498 2016 ĐH 3.22 83 Giỏi 4,380,000 70%         3,066,000 

138 Luật Kinh tế 1654060403 Nguyễn Thu        Trúc   310798 2016 ĐH 3.83 77 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

139 Luật Kinh tế 1654060455 Liêu Thị Hoàng    Yến    050298 2016 ĐH 3.67 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

140 Luật Kinh tế 1654060288 Lê Thị Hồng       Phương 060198 2016 ĐH 3.61 77 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

141 Luật Kinh tế 1654060120 Huỳnh Nghĩa       Huy    260498 2016 ĐH 3.50 67 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

142 Luật Kinh tế 1654060314 Lê Trường         Sơn    281198 2016 ĐH 3.44 77 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

143 Luật Kinh tế 1654060302 Vương Trúc        Quyên  190798 2016 ĐH 3.33 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

144 Luật Kinh tế 1654060089 Phan Thị Thu      Hạnh   050798 2016 ĐH 3.33 70 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

145 Luật Kinh tế 1654060231 Nguyễn Thị Kim    Ngân   141298 2016 ĐH 3.22 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 
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146 Luật Kinh tế 1654060073 Nguyễn Hữu        Đức    141297 2016 ĐH 3.17 83 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

147 Luật Kinh tế 1654060190 Nguyễn Bảo        Lộc    120398 2016 ĐH 3.00 86 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

148 Luật Kinh tế 1654060394 Trần Thu          Trinh  101098 2016 ĐH 3.00 81 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

149 Luật Kinh tế 1654060280 Phạm Thị Hoàng    Oanh   130998 2016 ĐH 3.00 80 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

150 Luật Kinh tế 1654060141 Trần Thị Thu      Hương  100798 2016 ĐH 3.00 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

151 Luật Kinh tế 1654060107 Trần Thị Thu      Hiền   110898 2016 ĐH 2.94 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

152 Luật Kinh tế 1654060033 Lữ Ngọc Kim       Chi    040598 2016 ĐH 2.89 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

153 Luật Kinh tế 1654060077 Đặng Thị          Hà     250498 2016 ĐH 2.89 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

154 Luật Kinh tế 1654060286 Đoàn Thanh        Phương 050498 2016 ĐH 2.89 70 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

155 Luật Kinh tế 1654060090 Phạm Thị Ngọc     Hạnh   211198 2016 ĐH 2.83 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

156 Luật Kinh tế 1654060097 Phan Thị Kim      Hằng   250398 2016 ĐH 2.78 95 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

157 Luật Kinh tế 1654060233 Nguyễn Thị Trúc   Ngân   040898 2016 ĐH 2.78 82 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

158 Luật Kinh tế 1654060424 Trần Nguyễn Tố    Uyên   070498 2016 ĐH 2.78 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

159 Luật Kinh tế 1654060138 Nguyễn Thị Lan    Hương  100698 2016 ĐH 2.72 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

160 Luật Kinh tế 1654060264 Nguyễn Thị Hồng   Nhung  231298 2016 ĐH 2.67 76 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

161 Luật Kinh tế 1654060376 Huỳnh Thị Yến     Trang  101198 2016 ĐH 2.61 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

162 Luật Kinh tế 1654060354 Hồ Thị Anh        Thư    221098 2016 ĐH 2.61 74 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

163 Luật Kinh tế 1654060428 Mai Thị Hồng      Vân    250698 2016 ĐH 2.56 90 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

164 Luật Kinh tế 1654060212 Đỗ Anh            Minh   191198 2016 ĐH 2.56 85 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

165 Luật Kinh tế 1654060156 Hồ Thị Thúy       Kiều   020998 2016 ĐH 2.56 82 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 
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166 Luật Kinh tế 1654060021 Lê Ngọc           ánh    240498 2016 ĐH 2.56 81 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

167 Luật Kinh tế 1654060328 Nguyễn Thị Duy    Thảo   210498 2016 ĐH 2.56 80 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

168 Luật Kinh tế 1654060094 Lê Thị            Hằng   260798 2016 ĐH 2.56 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

169 Luật Kinh tế 1654060169 Hoàng Thị Mỹ      Linh   120498 2016 ĐH 2.50 82 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

170 Luật Kinh tế 1654060047 Nguyễn Thị Phương Dung   160598 2016 ĐH 2.50 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

171 Luật Kinh tế 1654060198 Nguyễn Thị ánh    Ly     031098 2016 ĐH 2.50 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

172 Luật Kinh tế 1654060234 Đậu Trọng         Nghĩa  050698 2016 ĐH 2.50 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

173 Luật Kinh tế 1654060334 Lê Hửu            Thắng  160598 2016 ĐH 2.50 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

174 Luật Kinh tế 1654060360 Lý Nguyễn Hoài    Thương 270698 2016 ĐH 2.50 75 Khá 4,380,000 50%         2,190,000 

Xuất sắc: Sinh viên Tổng cộng: 174 Sinh viên

Giỏi: 22 Sinh viên Tổng số tiền HBKKHT: đồng

Khá: 152 Sinh viên

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thành Nhân

LÃNH ĐẠO KHOA

TS. Dư Ngọc Bích

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2017

437,477,500

Bằng chữ: 
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